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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 06/11/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin cuối cùng về cơn bão số 13
Sáng sớm 07/11, cơn bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào. Hồi 04 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần.
2. Về mưa
- Mưa ngày (19h/05/11-19h/06/11): Các tỉnh, thành phố từ Huế - Khánh Hòa mưa từ 100-200mm, cục bộ trên 400mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 246mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 228mm, Chí Thạnh (Đắk Lắk) 241mm, Đập Tràn (Đắk Lắk) 408mm.
- Mưa đêm (19h/06/11-07h/07/11): Các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị - Đắk Lắk mưa từ 50-100mm, cục bộ trên 200mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Thủy điện La Tó (Quảng Trị) 158mm, Đỉnh Bạch Mã (Huế) 171mm, Chư Răng (Gia Lai) 292mm, Tân An (Gia Lai) 205mm, Ea Tir (Đắk Lắk) 142mm, Cư A Mung (Đắk Lắk) 139mm.
- Mưa đợt (07h/06/11-07h/07/11): Các tỉnh, thành phố từ Huế - Khánh Hòa mưa từ 120-220mm, cục bộ trên 300mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 396mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 312mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 252mm, Chư Răng (Gia Lai) 393mm, xã Đăk Pling (Gia Lai) 313mm, đập tràn Sông Hinh (Đắk Lắk) 504mm, Xuân Lâm (Đắk Lắk) 285mm, hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 138mm.
Dự báo: 
Sáng 07/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và khu vực cao Nguyên Trung Bộ có mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Từ ngày 07-08/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).
3. Tình hình lũ khu vực Trung Bộ
Hiện nay, lũ trên các sông ở thành phố Quảng Trị đến Lâm Đồng ở mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Ba (Gia Lai) và sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) ở mức trên BĐ3. Mực nước lúc 05h/07/11/2025:

Trên sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long là 2,02m, trên BĐ2 0,02m, đang xuống.
Trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ là 3,98m, trên BĐ2 0,48m, đang xuống.
Trên sông Ba (Gia Lai) tại trạm AyunPa là 158,22m, trên BĐ3 2,22m, đang lên.
Trên sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) tại trạm Hà Bằng là 11,62m trên BĐ3 2,12m, dao động.
Trên sông Đà Rằng (Đắk Lắk) tại trạm Củng Sơn 33,03m trên BĐ2 1,03m, đang lên.
Trên sông Cam Ly (Lâm Đồng) tại trạm Thanh Bình 832,45m trên BĐ2 0,45m, đang lên.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN, CHĂN NUÔI
1. Nuôi trồng thuỷ sản: Nuôi trồng thủy sản từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có khoảng 40.640ha (12.711ha nuôi nước mặn, 27.929ha nuôi nước ngọt); 335.320 ô lồng, bè; 100 chòi canh (không bao gồm các tỉnh, Tp từ Huế-Quảng Ngãi do ảnh hưởng bởi mưa lũ trong thời gian vừa qua chưa thống kê, đánh giá được).
2. Tình hình sản xuất nông nghiệp khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hòa
a) Lúa: Diện tích chưa thu hoạch 118.000ha (Giảm 5.000ha so với báo cáo ngày 04/11).
b) Ngô: 83.457 ha (Quảng Ngãi 4.906ha, Gia Lai 5.236ha, Đắk Lắk 30.902ha, Khánh Hòa 4.360ha).
c) Cây rau: 87.775 ha (Đà Nẵng 1.100ha, Quảng Ngãi 3.604ha, Gia Lai 4.799ha, Đắk Lắk 300ha, Khánh Hòa 1.731ha).
3. Chăn nuôi: Khu vực Trung Bộ hiện có 8,14 triệu con gia súc (trong đó 5,05 triệu con lợn); 126 triệu con gia cầm.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Tình hình hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả, sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc
Mực nước, lưu lượng liên hồ chứa trong khu vực lúc 05h/07/11 như sau:

	TT
	Tên hồ chứa
	MNDBT

(m)
	W MNDBT

(triệu m3)
	W hữu ích
(triệu m3)
	Htl
(m) 
	W còn lại 
(triệu m3)
	Q về (m3/s)
	Qxả 
(m3/s)

	I
	Thành phố Huế (lưu vực sông Hương)

	1
	Hương Điền
	58
	820,66
	350,8
	54,71
	108,76
	1024
	299

	2
	Bình Điền
	85
	423,68
	344,39
	79,26
	89,52
	386
	82

	3
	Tả Trạch
	45
	420,05
	346,62
	41,01
	84,84
	585
	597

	
	Tổng cộng
	
	
	1.041,81
	
	283,13
	
	

	II
	Thành phố Đà Nẵng (lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn)

	1
	A Vương
	380
	343,55
	266,48
	372,78
	62,08
	532
	54

	2
	Đăk Mi 4
	258
	312,38
	158,26
	254,69
	34,00
	979
	114

	3
	Sông Bung 4
	222,5
	510,8
	233,99
	216,78
	85,73
	570
	570

	4
	Sông Tranh 2
	175
	729,2
	521,1
	169,55
	110,65
	1437
	926

	
	Tổng cộng
	
	
	1.179,83
	
	292,46
	
	

	III
	Tỉnh Quãng Ngãi

	a
	Lưu vực sông Trà Khúc

	1
	DakDrinh
	410
	248,51
	205,2
	402,18
	64,86
	352
	35

	2
	Nước Trong
	129,5
	289,5
	258,7
	119,49
	103,67
	236
	67

	
	Tổng cộng
	
	
	463,9
	
	168,52
	
	

	b
	Lưu vực sông Sê San

	1
	Plei Krong
	570
	1048,7
	948
	569,38
	30,50
	974
	204

	2
	Ialy
	515
	1064,66
	779
	514,32
	45,33
	897
	389

	3
	Sê San 4
	215
	893,3
	264,2
	214,32
	35,89
	1386
	1386

	4
	Sê San 4A
	155,2
	13,13
	7,5
	156,40
	0
	1386
	1386

	
	Tổng cộng
	
	
	1.998,7
	
	111,72
	
	

	IV
	Tỉnh Gia Lai

	a
	Lưu vực sông Kon – Hà Thành

	1
	Vĩnh Sơn 5
	155
	1,53
	0,19
	154,50
	0,09
	65
	69

	2
	Trà Xom 1
	668
	39,5
	31,22
	663,60
	11,50
	25
	5

	3
	Định Bình
	91,93
	226,21
	209,93
	74,48
	167,64
	310
	223

	4
	Núi Một
	46,2
	111
	109,55
	41,20
	45,93
	55
	0

	
	Tổng cộng
	
	
	350,89
	
	225,15
	
	

	b
	Lưu vực sông Ba

	1
	Ayun Hạ
	204
	253
	201
	202,39
	53,13
	206
	237

	2
	An Khê
	429
	15,9
	5,6
	428,38
	1,97
	116
	20

	3
	Ka Nak
	515
	313,7
	285,5
	509,37
	86,61
	358
	0

	
	Tổng cộng
	
	
	492,1
	
	141,71
	
	

	V
	Tỉnh Đắk Lắk (lưu vực sông Ba)

	1
	Sông Ba Hạ
	105
	349,7
	165,9
	102,00
	133,24
	2450
	2440

	2
	Sông Hinh
	209
	357
	323
	204,50
	154,09
	256
	256

	3
	Krông H’Năng
	255
	165,78
	108,5
	251,47
	35,10
	583
	528

	
	Tổng cộng
	
	
	597,4
	
	322,43
	
	


b) Hồ chứa thủy lợi
Theo báo cáo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đến 17 giờ ngày 06/11/2025:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 87% - 100% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3). 
- Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Tổng có 1.773 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 66% - 99% dung tích thiết kế. Hiện có 61 hồ hư hỏng, 37 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Đà Nẵng 4, Đắk Lắk 7, Khánh Hòa 10, Lâm Đồng 17).

2. Tình hình đê điều
Hiện chưa nhận được thông tin sự cố trên các tuyến đê, kè biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương:

- Ngày 06/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 210/CĐ-TTg gửi UBND các tỉnh thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa; Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 27/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa về việc tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó vối bão số 13 và mưa lũ do bão.

- Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai (nơi tâm bão số 13 đổ bộ trực tiếp) do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo, cùng với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó với bão số 13 và mưa lũ sau bão.

- Ngày 06/11/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão tại cảng cá Quy Nhơn (Gia Lai) và chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia tại Sở chỉ huy tiền phương (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) kết nối trực tuyến với các địa phương từ Huế đến Khánh Hòa để chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách, ứng phó với bão số 13.

- Ngày 05/11/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì họp với các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa về công tác ứng phó với bão số 13 và chỉ đạo thành lập Sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 13 tại tỉnh Gia Lai.

- Ngày 04/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 208/CĐ-TTg gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI.

- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành các Công điện: số 25/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 02/11/2025 gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến An Giang về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông (cơn bão KALMAEGI); số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 04/11/2025 gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão khẩn cấp.

- Ngày 04/11/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 8735/BNNMT-ĐĐ ngày 04/11/2025 gửi UBND các tỉnh,thành phố từ Hà Tĩnh đến  Khánh Hòa về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó bão KALMAEGI; đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ và ứng phó với bão số 13 tại các tỉnh, Tp Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai.

- Ngày 04/11/2025, Bộ Công Thương có Công điện số 8660/CĐ-BCT về chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI.

- Ngày 03/11/2025, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đã có văn bản số 2345/TL-ATĐ đề nghị Sở NN&MT các tỉnh, tp từ Huế đến Khánh Hòa chủ động chỉ đạo việc bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước và chuẩn bị biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão KALMAEGI.

- Ngày 03/11/2025, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã gửi Công hàm đến Đại sứ quán các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu thuyền Việt Nam vào tránh trú và hỗ trợ cứu người, sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết.

- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó; phối hợp với Cục Viễn Thông - Bộ Khoa học và Công nghệ, Zalo Việt Nam gửi 22,2 triệu tin nhắn SMS (ngày 06/11) và 21,4 triệu tin nhắn Zalo hướng dẫn, chủ động ứng phó với bão số 13 đến các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.
2. Địa phương:

- Các tỉnh, thành phố ven biển từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng triển khai các biện pháp ứng phó với bão theo Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 04/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ; các Công điện số 25/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 02/11/2025; số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 04/11/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, trong đó 09 tỉnh, thành phố đã ban hành công điện, văn bản chỉ đạo.

- Các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão, công tác vận hành, điều tiết hồ chứa đảm bảo an toàn; xây dựng kế hoạch, kịch bản di dời dân tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
- Các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương để ứng phó với bão.

- Lực lượng quân đội đã duy trì 268.255 CBCS (Bộ đội: 68.095; Dân quân: 200.160), 6.723 phương tiện các loại (ô tô: 3.755; tàu: 646; xuồng, ca nô: 1.790; xe đặc chủng: 520; 06 máy bay) ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đối với bão số 13.
- Cấm biển: 05 tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Gia Lai đã ban hành lệnh cấm biển (Đà Nẵng (15h/05/11), Quảng Ngãi (19h/05/11), Đắk Lắk (06h/05/11), Khánh Hòa (12h/06/11), Gia Lai (17h/05/11).
- Sơ tán dân: Đã tổ chức sơ tán 129.660 hộ/539.764 người: Huế 151 hộ/657 người, Đà Nẵng 2.241 hộ/6.074 người, Quảng Ngãi 30.490 hộ/89.738người; Gia Lai 93.426 hộ/339.737 người, Đắk Lắk 2.666 hộ/7.661 người và sơ tán, gia cố 93.245 lồng bè, Khánh Hòa 686 hộ/2.652 người và sơ tán 2.317 người trên lồng bè.
- Về giáo dục: Các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đã cho học sinh nghỉ học trong ngày 06-07/11/2025.
- Tạm dừng dịch vụ tại 06 cảng hàng không do ảnh hưởng của bão (Phù Cát, Chu Lai, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Liên Khương).

V. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Theo thông tin nhanh từ các địa phương, bão số 13 gây thiệt hại bước đầu như sau:

- Về người: 
+ 05 người chết (Đắk Lắk: 03 người, Gia Lai: 02 người); 07 người bị thương (Quảng Ngãi: 03 người, Gia Lai: 02 người, Đắk Lắk: 02 người).
+ 03 người trôi dạt trên biển (khoảng 15h/06/11, 02 người đi thuyền thúng cứu người tự tử tại cầu cảng Lý Sơn, hiện cả 03 người đang trôi dạt trên biển).
- Về nhà: 

+ 57 nhà bị sập đổ (Gia Lai: 45 nhà, Đắk Lắk: 12 nhà).
+ 2.799 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Gia Lai: 2.412 nhà, Đắk Lắk: 326 nhà, Quảng Ngãi: 61 nhà).

- Về tàu thuyền và lồng bè: 
+ 11 tàu, thuyền bị chìm (Đắk Lắk: 06 tàu, Quảng Ngãi: 01 tàu, Gia Lai: 04 tàu).

+ 54.000 lồng bè bị thiệt hại (Đắk Lắk).
- Về điện: Đã xảy ra 28 sự cố lưới điện 110kV; 1.603.637 khách hàng bị mất điện; đã khôi phục 315.016 khách hàng; hiện còn 1.288.621 khách nhà bị mất điện (Huế: 76 KH, Đà Nẵng 80.900 KH; Quảng Ngãi 202.156 KH; Gia Lai 678.995 KH; Đắk Lắk 324.928 KH; Khánh Hòa 1.566 KH). 

- Về giao thông: 
+ Cầu Đắk Pờ Tó Km378+130 đường Trường Sơn Đông, tỉnh Gia Lại bị nước lũ cuốn trôi đường đầu cầu, chiều dài khoảng 25m, chiều sâu khoảng 8m.
+ Đường HCM: Sạt lở taluy rải rác, không tắc đường.

Hiện các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT

Thủy lợi; Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;        Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐPTDSQG;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Xuân Thành


Trưởng ca trực:		Phạm Doãn Khánh


Trực T1: 		Đào Văn Minh


Trực T2: 		Nguyễn Đức Thiệu


Trực T3: 		Nguyễn Xuân Lưu








PAGE  

